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Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng 
Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ 

quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau: 
I. Những chính sách mới ban hành: 

1. Chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do cắm mốc biên giới giữa Việt 
Nam và Campuchia: 

Ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2024/QĐ-
TTg về chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản 

xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền 
giữa Việt Nam - Campuchia theo quy định tại Nghị quyết 98/2019/QH14. 

Chính sách này hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng sản 
xuất, đời sống do bàn giao diện tích đất đang sản xuất, canh tác trong phạm vi diện 

tích Việt Nam quản lý quá (tính từ đường biên giới đã phân giới cắm mốc được mô 
tả tại Nghị định thư phân giới cắm mốc đến đường biên giới quản lý thực tế đã 
được hai bên công nhận trước đây) khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa 

theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp 
ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền 

giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký 
ngày 05/10/2019 và Nghị quyết 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019. 

Chính sách hỗ trợ này áp dụng trên phạm vi 04 tỉnh có biên giới trên đất liền 
giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Vương quốc Campuchia gồm 

các tỉnh: Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang. 
- Đối tượng được hỗ trợ: 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng sản xuất, đời sống do bàn giao 
diện tích đất đang sản xuất, canh tác trong phạm vi diện tích Việt Nam quản lý quá 

(tính từ đường biên giới đã phân giới cắm mốc được mô tả tại Nghị định thư phân 
giới cắm mốc đến đường biên giới quản lý thực tế đã được hai bên công nhận trước 

đây) khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa theo Hiệp ước bổ sung Hiệp 
ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và 
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCNVN 

và Vương quốc Campuchia ký ngày 05/10/2019 và Nghị quyết 98/2019/QH14 ngày 
27/11/2019. 

- Mức hỗ trợ: 
Đối tượng hỗ trợ được hưởng các hỗ trợ tương đương mức bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cho người có đất thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 
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phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy 
định của pháp luật về đất đai tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ. 

Xem chi tiết tại Quyết định 01/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 17/01/2024. 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề tin học ứng dụng: 
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng 20 ngành, nghề. Theo đó, nội dung định mức kinh 

tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp như sau: 
- Định mức lao động: 

+ Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao 
động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt 

được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
+ Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao 

động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực 
hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, 

phục vụ. 
- Định mức thiết bị: 

+ Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc 
đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành. 

+ Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao 
thiết bị. 

+ Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác 
quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp. 

- Định mức vật tư: 
+ Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn 

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành. 

+ Định mức này chưa bao gồm: 
++ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào 

tạo; 
+ + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị; 
+ + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho 

đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học 
hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao). 

- Định mức cơ sở vật chất: 
Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một 

người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực 
tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người 

học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2024. 

3. Công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm: 
Ngày 19/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 

62/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, 
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công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải sau đây: 

- Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. 
- Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới cải tạo. 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo bao 

gồm: 
- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu (Bản chính; hoặc biểu mẫu 

điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); 
- Hồ sơ thiết kế (02 bộ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan thẩm định thiết kế hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc 01 hồ sơ dạng điện tử 
đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), hồ sơ thiết kế 

xe cơ giới cải tạo bao gồm: 
+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới theo quy định (Bản chính đối với 

trường hợp nộp trực tiếp hoặc nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc tài liệu dạng điện 
tử đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); 

+ Bản vẽ kỹ thuật theo quy định (Bản chính đối với trường hợp nộp trực tiếp 
hoặc nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc tài liệu dạng điện tử đối với trường hợp nộp 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến). 

- Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, 
hệ thống cải tạo, thay thế (Bản sao có xác nhận của đơn vị thiết kế hoặc bản sao 

điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); 
- Một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển 

(đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ 

chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng 
được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký) (Bản sao có xác nhận của đơn vị 

thiết kế hoặc bản sao điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến). 

Xem chi tiết tại Quyết định 62/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. 
4. Vị trí, chức năng và tổ chức của Thanh tra tỉnh từ 10/02/2024: 
Ngày 22/12/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2023/TT-

TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh 

tra tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), giúp Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong 

phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo 

quy định của pháp luật. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9874&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRZeUxWRkVMVUpIVkZaVUxUSXdNalF0WTI5dVp5MWlieTEwYUhVdGRIVmpMV2hoYm1ndFkyaHBibWd0YkdsdWFDMTJkV010WkdGdVp5MXJhV1Z0TFRVNU5qTXdOUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9875&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TWkweU1ESXpMVlJVTFZSVVExQXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMV05vZFdNdGJtRnVaeTF1YUdsbGJTMTJkUzF4ZFhsbGJpMW9ZVzR0WTNWaExWUm9ZVzVvTFhSeVlTMTBhVzVvTFRVNU5qRTVOeTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9875&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TWkweU1ESXpMVlJVTFZSVVExQXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMV05vZFdNdGJtRnVaeTF1YUdsbGJTMTJkUzF4ZFhsbGJpMW9ZVzR0WTNWaExWUm9ZVzVvTFhSeVlTMTBhVzVvTFRVNU5qRTVOeTVoYzNCNAYU
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- Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 
chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chịu sự chỉ đạo về 

công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. 
Tổ chức của Thanh tra tỉnh từ 10/02/2024 
- Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và 

công chức khác. 
+ Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp 
luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, của Chánh 

Thanh tra tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của 

Tổng Thanh tra Chính phủ; 
+ Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ do Chánh Thanh tra tỉnh phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh 
tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

Khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được 
Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm thay Chánh Thanh tra tỉnh điều hành các hoạt động 
của Thanh tra tỉnh. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Phó 
Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy 

định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. 
- Tổ chức của Thanh tra tỉnh: 

Thanh tra tỉnh có văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra. 
Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh phải 

bảo đảm các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế của pháp luật về chính quyền 
địa phương, pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2023/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 10/02/2024 và 

thay thế Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014. 
5. Công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường bộ: 
Ngày 19/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết 

định 61/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải. Theo đó, công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bộ bao gồm: 

- Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 
- Cấp lại Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 

- Cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 
- Cấp đổi Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9875&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TWkweU1ESXpMVlJVTFZSVVExQXRhSFZ2Ym1jdFpHRnVMV05vZFdNdGJtRnVaeTF1YUdsbGJTMTJkUzF4ZFhsbGJpMW9ZVzR0WTNWaExWUm9ZVzVvTFhSeVlTMTBhVzVvTFRVNU5qRTVOeTVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9875&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzFzYVdWdUxYUnBZMmd0TURNdE1qQXhOQzFVVkV4VUxWUlVRMUF0UWs1V0xXTm9kV010Ym1GdVp5MXVhR2xsYlMxMmRTMWpieTFqWVhVdFZHaGhibWd0ZEhKaExYUnBibWd0YUhWNVpXNHRkR2hoYm1ndGNHaHZMVEkwT1RNME5TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9877&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VVhWNVpYUXRaR2x1YUMwMk1TMVJSQzFDUjFSV1ZDMHlNREkwTFdOdmJtY3RZbTh0ZEdoMUxYUjFZeTFvWVc1b0xXTm9hVzVvTFd4cGJtZ3RkblZqTFdSMWIyNW5MV0p2TFRVNU5qTXdPUzVoYzNCNAYU
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- Cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 
Trình tự thực hiện cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 

Bước 1: Nộp hồ sơ  
Bước 2: Giải quyết thủ tục hành chính 
- Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu đúng quy định 
thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho người 

đến nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ; 
+ Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn 
bản hướng dẫn cho người đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ; 

+ Đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân kê 

khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho người đã nộp hồ sơ để hoàn 
thiện hồ sơ; 

Bước 3: Nhận kết quả 
Trong quá trình tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, Cục Đường bộ 

Việt Nam sẽ cấp lại chứng chỉ; trường hợp không cấp lại chứng chỉ, phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do; 

Việc trả chứng chỉ cấp lại được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc 

qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu của cá nhân có nhu cầu. 
Xem thêm nội dung tại Quyết định 61/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 

19/01/2024. 
6. Điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 
hành Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện cấp Giấy phép phân 

loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, 
điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy 

định như sau: 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim 

tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học  do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa 
bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng theo quy định tại Thông tư 

11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, 
phân loại phim; 

+ Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim đáp ứng phù hợp với các định 
dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim; 

+ Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề 
nghị cấp Giấy phép phân loại phim. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim 
truyện, phim kết hợp nhiều loại hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn 

tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
+ Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng theo quy định tại Thông tư 

11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, 
phân loại phim; 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9877&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VVhWNVpYUXRaR2x1YUMwMk1TMVJSQzFDUjFSV1ZDMHlNREkwTFdOdmJtY3RZbTh0ZEdoMUxYUjFZeTFvWVc1b0xXTm9hVzVvTFd4cGJtZ3RkblZqTFdSMWIyNW5MV0p2TFRVNU5qTXdPUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlXWVc0dGFHOWhMVmhoTFdodmFTOVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURJekxWUlVMVUpXU0ZSVVJFd3RaR2xsZFMxcmFXVnVMV05oY0MxSGFXRjVMWEJvWlhBdGNHaGhiaTFzYjJGcExYQm9hVzB0WTNWaExWVjVMV0poYmkxdWFHRnVMV1JoYmkxMGFXNW9MVFU1TmpNM05DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TVMweU1ESXpMVlJVTFVKV1NGUlVSRXd0ZEc4dFkyaDFZeTFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExVaHZhUzFrYjI1bkxYUm9ZVzB0WkdsdWFDMXdhR0Z1TFd4dllXa3RjR2hwYlMwMU9ERTBPVGt1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TVMweU1ESXpMVlJVTFVKV1NGUlVSRXd0ZEc4dFkyaDFZeTFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExVaHZhUzFrYjI1bkxYUm9ZVzB0WkdsdWFDMXdhR0Z1TFd4dllXa3RjR2hwYlMwMU9ERTBPVGt1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TVMweU1ESXpMVlJVTFVKV1NGUlVSRXd0ZEc4dFkyaDFZeTFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExVaHZhUzFrYjI1bkxYUm9ZVzB0WkdsdWFDMXdhR0Z1TFd4dllXa3RjR2hwYlMwMU9ERTBPVGt1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TVMweU1ESXpMVlJVTFVKV1NGUlVSRXd0ZEc4dFkyaDFZeTFvYjJGMExXUnZibWN0WTNWaExVaHZhUzFrYjI1bkxYUm9ZVzB0WkdsdWFDMXdhR0Z1TFd4dllXa3RjR2hwYlMwMU9ERTBPVGt1WVhOd2VBPTYU
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+ Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim đáp ứng phù hợp với các định 
dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim; 

+ Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề 
nghị cấp Giấy phép phân loại phim. 

+ Năm trước liền kề (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), các cơ sở điện ảnh 

có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất ít nhất 10 phim truyện, phim kết hợp 
nhiều loại hình đã được cấp Giấy phép phân loại phim và được phép phổ biến. 

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 
01/03/2024. 

7. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao: 
Ngày 18/01/2024, Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 

09/QĐ-TANDTC phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, căn cứ vào 
tình hình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, mỗi Đoàn thanh tra lựa chọn 

một số hoặc tất các nội dung sau đây trong Kế hoạch thanh tra năm 2024: 
(1) Thanh tra công vụ 

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án nhân dân. 
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân. 

- Thanh tra việc tổ chức thực hiện Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức 

danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. 
(2) Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực tại các Tòa án nhân dân; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được 

thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

(3) Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân 
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân tại các Tòa án nhân dân. 
(4) Thanh tra công tác tài chính và công sản 

Thanh tra việc sử dụng kinh phí tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án 
nhân dân; việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Tòa án nhân dân khi có yêu cầu 

của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. 
Một trong những mục đích của việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 là 

nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra năm 2022, gắn với 
việc tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, đánh giá việc chấp 

hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Tòa án nhân dân; đặc biệt, 
đối với những lĩnh vực, địa bàn còn nhiều hạn chế, tồn tại nhằm kịp thời phát hiện 

và chấn chỉnh những vi phạm; tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý, 
chính sách, pháp luật (nếu có); đưa ra những kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý của Tòa án nhân dân. 
Xem thêm nội dung tại Quyết định 09/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 

18/01/2024. 
8. Bổ sung chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9880&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlXWVc0dGFHOWhMVmhoTFdodmFTOVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURJekxWUlVMVUpXU0ZSVVJFd3RaR2xsZFMxcmFXVnVMV05oY0MxSGFXRjVMWEJvWlhBdGNHaGhiaTFzYjJGcExYQm9hVzB0WTNWaExWVjVMV0poYmkxdWFHRnVMV1JoYmkxMGFXNW9MVFU1TmpNM05DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9882&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRBNUxWRkVMVlJCVGtSVVF5MHlNREkwTFhCb1pTMWtkWGxsZEMxTFpTMW9iMkZqYUMxMGFHRnVhQzEwY21FdE5UazJOVGs1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9882&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRBNUxWRkVMVlJCVGtSVVF5MHlNREkwTFhCb1pTMWtkWGxsZEMxTFpTMW9iMkZqYUMxMGFHRnVhQzEwY21FdE5UazJOVGs1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9882&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExWUm9ZVzVvTFhSeVlTMHlNREl5TFRVME5EWTRPQzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9882&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRBNUxWRkVMVlJCVGtSVVF5MHlNREkwTFhCb1pTMWtkWGxsZEMxTFpTMW9iMkZqYUMxMGFHRnVhQzEwY21FdE5UazJOVGs1TG1GemNIZzYU


7 
 

Ngày 18/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2024/TT-
BTC quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Theo đó, bổ sung chỉ 

tiêu trong Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTC. 

Đơn cử như Nhóm chỉ tiêu Ngân sách nhà nước bổ sung các chỉ tiêu sau: 

- Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước: Mã số 0113; 
Mã số CTTKQG 0602. 

- Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước: Mã số 0114; 
Mã số CTTKQG 0605. 

- Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước: Mã số 
0115; Mã số CTTKQG 0607. 

Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đối với Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 

- Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê ngành Tài chính; 

- Thực hiện phổ biến thông tin thống kê tài chính theo đúng quy định tại Điều 
49 Luật Thống kê 2015, Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 2015 và các quy định về 
chế độ bảo mật thông tin của ngành Tài chính; 

- Chủ trì xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 

thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ hệ thống chi tiêu thống kê ngành 
Tài chính; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung Hệ thống chi tiêu thống kê ngành Tài chính phù hợp với tình hình 

thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; 
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện 

hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. 
Thông tư 03/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2024 và thay thế Thông tư 

65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018. 
9. Các cặp cửa khẩu được thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Campuchia: 
Ngày 24/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2024/NĐ-CP quy định 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận 

thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023 - 2024. Theo đó, 

danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai 

đoạn 2023 – 2024 bao gồm: 
1. Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) - Ou Va Dav (tỉnh Ratanakiri) 

2. Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) - Dak Dam (tỉnh Mondulkiri) 
3. Đắk Peur (tỉnh Đắk Nông) - Nam Lear (tỉnh Mondulkiri) 

4. Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) - Trapeang Sre (tỉnh Kratie) 
5. Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước) - Lapakhe (tỉnh Mondulkiri) 

6. Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước) - Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum) 
7. Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) - Bavet (Svay Rieng Province) 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURNdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUVTVOak00TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURNdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUVTVOak00TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURNdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUVTVOak00TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExYUm9iMjVuTFd0bExUSXdNVFV0TWprNE16Y3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlPWjJocExXUnBibWd0T1RRdE1qQXhOaTFPUkMxRFVDMW9kVzl1Wnkxa1lXNHRUSFZoZEMxMGFHOXVaeTFyWlMwek1UZzNPVGN1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlNZFdGMExYUm9iMjVuTFd0bExUSXdNVFV0TWprNE16Y3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURNdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUVTVOak00TkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TmpVdE1qQXhPQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUTTVPVGd4TXk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9881&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TmpVdE1qQXhPQzFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RTR1V0ZEdodmJtY3RZMmhwTFhScFpYVXRkR2h2Ym1jdGEyVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUTTVPVGd4TXk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9886&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZUbWRvYVMxa2FXNW9MVEExTFRJd01qUXRUa1F0UTFBdFFtbGxkUzEwYUhWbExXNW9ZWEF0YTJoaGRTMTFkUzFrWVdrdGRHaDFZeTFrWVhrdGRHaDFiMjVuTFcxaGFTMURZVzF3ZFdOb2FXRXRNakF5TXkweU1ESTBMVFU1Tmpjek1TNWhjM0YU
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8. Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) - Trapeang Plong (tỉnh Tboung Khmum) 
9. Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) - Da (tỉnh Tboung Khmum) 

10. Kà Tum (tỉnh Tây Ninh) - Chan Mul (tỉnh Tboung Khmum) 
11. Phước Tân (tỉnh Tây Ninh) - Bosmon (tỉnh Svay Rieng) 
12. Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh) - Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum) 

13. Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng) 
14. Bình Hiệp (tỉnh Long An) - Prey Vor (tỉnh Svay Rieng) 

15. Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) - Samrong (tỉnh Svay Rieng) 
16. Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Banteay Chakrey (tỉnh Prey Veng) 

17. Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) - Koh Roka (tỉnh Prey Veng) 
18. Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) - Ka-Orm Samnor (tỉnh Kandal) 

19. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) -  Phnom Den (tỉnh Takeo) 
20. Khánh Bình (tỉnh An Giang) - Chrey Thom (tỉnh Kandal) 

21. Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang) - Kampong Krosang (tỉnh Takeo) 
22. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) - Prek Chak (tỉnh Kampot) 

23. Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) - Ton Hon (tỉnh Kampot) 
Xem chi tiết tại Nghị định 05/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/01/2024 đến 

hết ngày 31/12/2024. 
10. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL lĩnh vực tài 

chính: 

Ngày 22/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2024/TT-
BTC hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài 
chính. Thông tư 04/2024/TT-BTC áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực tài chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL lĩnh vực tài chính 

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực tài 
chính được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-
BTC như sau: 

- Vị trí việc làm hội đồng quản lý bao gồm: 
+ Chủ tịch hội đồng quản lý 

+ Phó Chủ tịch hội đồng quản lý 
+ Thư ký Hội đồng quản lý 

+ Thành viên Hội đồng quản lý 
- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao 

gồm: 
+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (Giám đốc/Viện trưởng) 

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (Phó Giám đốc/Phó 
Viện trưởng) 

+ Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 
+ Phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9886&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZUbWRvYVMxa2FXNW9MVEExTFRJd01qUXRUa1F0UTFBdFFtbGxkUzEwYUhWbExXNW9ZWEF0YTJoaGRTMTFkUzFrWVdrdGRHaDFZeTFrWVhrdGRHaDFiMjVuTFcxaGFTMURZVzF3ZFdOb2FXRXRNakF5TXkweU1ESTBMVFU1Tmpjek1TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU


9 
 

Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính bao gồm: 
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ. 
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ. 
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 
Xem chi tiết tại Thông tư 04/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/3/2024. 

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Internet Việt Nam: 
Ngày 18/01/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết 

định 48/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Internet Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Internet 

Việt Nam bao gồm: 
(1) Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: 

- Cung cấp dịch vụ tài nguyên Internet 
+ Cấp, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; tổ chức việc cung cấp dịch 

vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; lựa chọn, ký kết hợp đồng 
với các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; 

+ Cấp, phân bổ, duy trì địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng (ASN) ở cấp quốc gia; 

+ Thúc đẩy, phát triển việc đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam; 
+ Thiết lập, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống máy chủ tên miền (DNS) 

quốc gia và các hệ thống kỹ thuật phục vụ cung cấp dịch vụ tài nguyên Internet; 
chủ trì, tham gia triển khai, ứng dụng và khai thác các công nghệ liên quan đến tài 

nguyên Internet; 
+ Thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí về tài nguyên Internet theo quy định 

của pháp luật. 
- Thiết lập, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống trạm trung chuyển Internet 

quốc gia (VNIX). Phát triển, ứng dụng và khai thác các công nghệ, dịch vụ VNIX. 
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ thông tin 

và tham gia các hoạt động có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
Trung tâm Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

(2) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và 

Truyền thông: 
- Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch tài nguyên Internet, kế hoạch 

phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực tiễn; 
- Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên Internet, về cung cấp và sử 
dụng dịch vụ Internet trên phạm vi cả nước; 

- Quản lý, kiểm tra, giám sát việc đăng ký, sử dụng và thực hiện việc ngừng, 
tạm ngừng, thu hồi tài nguyên Internet Việt Nam; 

- Tiếp nhận báo cáo, quản lý thông tin và kiểm tra, giám sát hoạt động cung 
cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tài nguyên Internet; 

- Thu thập, phân tích, đánh giá, công bố các thông tin, số liệu đăng ký, sử 
dụng tài nguyên Internet; các thông tin, số liệu truy vấn qua các hệ thống mạng 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9889&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB3TkMweU1ESTBMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRkbWt0ZEhKcExYWnBaV010YkdGdExXeGhibWd0WkdGdkxYRjFZVzR0YkhrdFkyaDFlV1Z1TFc1bllXNW9MWFJoYVMxamFHbHVhQzAxT1RZM05qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE5EZ3RVVVF0UWxSVVZGUXRNakF5TkMxamFIVmpMVzVoYm1jdGJtaHBaVzB0ZG5VdGNYVjVaVzR0YUdGdUxWUnlkVzVuTFhSaGJTMUpiblJsY201bGRDMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPVFU0T1RZdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE5EZ3RVVVF0UWxSVVZGUXRNakF5TkMxamFIVmpMVzVoYm1jdGJtaHBaVzB0ZG5VdGNYVjVaVzR0YUdGdUxWUnlkVzVuTFhSaGJTMUpiblJsY201bGRDMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPVFU0T1RZdVlYTndlQTYU
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DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) và các hệ thống kỹ 
thuật do Trung tâm Internet Việt Nam quản lý theo quy định của pháp luật và phân 

công của Bộ trưởng; 
- Đại diện cho Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia các hoạt động của các 

tổ chức Internet quốc tế liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo phân công, ủy quyền 

của Bộ trưởng; 
- Phối hợp tổ chức thực thi, giám sát kết quả thực hiện các yêu cầu của Bộ 

Thông tin và Truyền thông đối với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, 
các doanh nghiệp viễn thông, Internet nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc phát tán 

các trang tin sử dụng tên miền quốc tế vi phạm quy định của Việt Nam về quản lý 
trang thông tin điện tử; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ trong công tác quản lý 
đối với hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực Internet; 

- Bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển 
Internet quốc gia (VNIX). 

(3) Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị: 
- Tư vấn, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, tuyên truyền, quảng bá, tổ chức hội 

nghị, hội thảo; hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về tài nguyên Internet 
và các lĩnh vực khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ; 

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong khai thác dự phòng hệ thống cho tên miền 

quốc gia; đăng ký và duy trì tài nguyên Internet Việt Nam với các tổ chức quốc tế; 
quảng bá về Internet Việt Nam; 

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn, kỹ thuật, công nghệ về Internet và tài 
nguyên Internet; thực hiện chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Trung tâm; 

- Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động; thực hiện chính sách, 
chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm 

Internet Việt Nam; 
- Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của 

pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. 
(4) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Bộ 

trưởng giao. 
Xem chi tiết tại Quyết định 48/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 18/01/2024 và 

thay thế Quyết định 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017, Quyết định 238/QĐ-

BTTTT ngày 01/3/2019. 
12. Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống y tế hiện đại, hội nhập quốc tế : 

Ngày 23/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 89/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, định hướng đến năm 2045, 
Việt Nam sẽ có hệ thống y tế phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế, nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, đạt bao phủ chăm sóc 

sức khỏe toàn dân. 
Ngoài ra, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu cụ thể như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE5EZ3RVVVF0UWxSVVZGUXRNakF5TkMxamFIVmpMVzVoYm1jdGJtaHBaVzB0ZG5VdGNYVjVaVzR0YUdGdUxWUnlkVzVuTFhSaGJTMUpiblJsY201bGRDMVdhV1YwTFU1aGJTMDFPVFU0T1RZdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE1UYzFOaTFSUkMxQ1ZGUlVWQzB5TURFM0xXTm9kV010Ym1GdVp5MXVhR2xsYlMxMmRTMXhkWGxsYmkxb1lXNHRWSEoxYm1jdGRHRnRMVWx1ZEdWeWJtVjBMVlpwWlhRdFRtRnRMVE0yTkRNek9DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE1qTTRMVkZFTFVKVVZGUlVMVEl3TVRrdGJtaHBaVzB0ZG5VdGNYVjVaVzR0YUdGdUxXTnZMV05oZFMxMGJ5MWphSFZqTFZSeWRXNW5MWFJoYlMxSmJuUmxjbTVsZEMxV2FXVjBMVTVoYlMwME1EZzJOamd1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9887&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlEYjI1bkxXNW5hR1V0ZEdodmJtY3RkR2x1TDFGMWVXVjBMV1JwYm1ndE1qTTRMVkZFTFVKVVZGUlVMVEl3TVRrdGJtaHBaVzB0ZG5VdGNYVjVaVzR0YUdGdUxXTnZMV05oZFMxMGJ5MWphSFZqTFZSeWRXNW5MWFJoYlMxSmJuUmxjbTVsZEMxV2FXVjBMVTVoYlMwME1EZzJOamd1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9890&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RPRGt0VVVRdFZGUm5MVEl3TWpRdFEyaHBaVzR0YkhWdll5MXhkVzlqTFdkcFlTMWlZVzh0ZG1VdFkyaGhiUzF6YjJNdGMzVmpMV3RvYjJVdGJtaGhiaTFrWVc0dFpHVnVMVEl3TXpBdE5UazJNelk0TG1GemNIZzYU
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- Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là dịch bệnh 
truyền nhiễm mới xuất hiện; bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi 

khí hậu, các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Từng bước kiểm soát các yếu 
tố nguy cơ gây bệnh, nâng cao năng lực quản lý môi trường y tế, các bệnh không 
lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích và nâng cao sức khỏe người dân. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế từ trung 
ương đến cơ sở để đáp ứng với sự thay đổi mô hình bệnh tật, hội nhập quốc tế và 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu 
vững mạnh; thu hẹp khoảng cách về bệnh tật, tử vong giữa các vùng, miền, các 

nhóm dân tộc. Phát triển y tế ngoài công lập, tăng cường phối hợp công - tư trong 
cung ứng dịch vụ y tế. 

- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các 
vùng, đối tượng; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng lợi 

thế cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và 
nâng cao chất lượng dân số. Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao 

tuổi và các đối tượng ưu tiên. 
- Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đặc biệt 

nhân lực cho y tế cơ sở, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi, biên giới, biển đảo; tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sĩ và điều dưỡng; 
bảo đảm cân đối giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế. 

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong dự phòng, 
phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh tật, nghiên cứu và phát triển dược, thiết bị y tế 

được chú trọng; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát huy vai trò công nghệ 
thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn y tế. 

- Bảo đảm việc tiếp cận và tính sẵn có của thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, 
thiết bị y tế có chất lượng với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh 

của nhân dân; ưu tiên phát triển công nghiệp dược, dược liệu và thiết bị y tế trong 
nước. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh 

doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. 
- Tăng tỷ trọng chi tiêu công cho y tế, nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử 

dụng ngân sách và các nguồn lực cho y tế, đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Ưu 
tiên ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, biên giới, biển đảo, bãi ngang ven biển, các khu vực khó khăn. 

- Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chính sách y tế tiếp tục được đổi 
mới, bảo đảm chất lượng, đầy đủ, đồng bộ; năng lực quản trị hệ thống y tế được 

nâng cao theo hướng hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, hiện đại, hội nhập. 
Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 89/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 

23/01/2024. 
13. Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050: 
Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/QĐ-TTg phê 

duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Theo đó, quan điểm phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9890&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RPRGt0VVVRdFZGUm5MVEl3TWpRdFEyaHBaVzR0YkhWdll5MXhkVzlqTFdkcFlTMWlZVzh0ZG1VdFkyaGhiUzF6YjJNdGMzVmpMV3RvYjJVdGJtaGhiaTFrWVc0dFpHVnVMVEl3TXpBdE5UazJNelk0TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9891&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlZWVhrdFpIVnVaeTFFYnkxMGFHa3ZVWFY1WlhRdFpHbHVhQzB6TmkxUlJDMVVWR2N0TWpBeU5DMXdhR1V0WkhWNVpYUXRVWFY1TFdodllXTm9MV2hoTFhSaGJtY3RkR2h2Ym1jdGRHbHVMWFpoTFhSeWRYbGxiaTEwYUc5dVp5MHlNREl4TFRJd016QXROVGsxTVRnMExtRnpjSGYU


12 
 

- Hạ tầng thông tin và truyền thông là một chỉnh thể thống nhất, hình thành 
trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp công nghệ 

thông tin, các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hệ thống bảo đảm an toàn thông 
tin mạng, an ninh mạng, tạo lập môi trường an toàn tin cậy cho phát triển Chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

- Hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia, mở 
ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội, gắn kết sự phát triển trên không 

gian so với không gian phát triển vật lý truyền thống, tạo môi trường thuận lợi cho 
đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

- Hạ tầng thông tin và truyền thông được ưu tiên phát triển theo định hướng 
Make in Viet Nam, sử dụng sản phẩm, giải pháp do người Việt Nam làm chủ nhằm 

bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia. 
- Phát triển nền tảng số như một hạ tầng mới nhằm triển khai nhanh, toàn dân, 

toàn diện các hoạt động thiết yếu của xã hội trên mới trường số. 
- Hạ tầng thông tin và truyền thông đáp ứng việc tạo lập, truyền tải, lưu trữ, xử 

lý, chia sẻ dữ liệu số an toàn, tin cậy, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh 
mạng, góp phần tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh. 

- Dữ liệu là tài nguyên, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra 
vùng động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ưu tiên nguồn lực 
phát triển điện toán đám mây, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm 

dữ liệu khu vực. 
- Công nghiệp công nghệ số là ngành công nghiệp nền tảng, cần có cơ chế 

chính sách đặc biệt để thúc đẩy phát triển. 
- Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, công nghệ hiện đại 

theo định hướng chia sẻ dùng chung, tích hợp quy hoạch hạ tầng viễn thông quốc 
gia, kế thừa hợp lý hạ tầng thông tin và truyền thông đã được đầu tư phát triển, gắn 

kết chặt chẽ với các hạ tầng kinh tế - xã hội vật lý và tạo ra các thực thể số tương 
ứng trên không gian số. 

Xem chi tiết tại Quyết định 36/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2024. 
14. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa từ 30/01/2024: 

Ngày 23/01/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 
191/QÐ-BVHTTDL năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong hệ 
thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ. Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa từ 30/01/2024 
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân. 
- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa từ 30/01/2024 
- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban 

Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt 
các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9891&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlZWVhrdFpIVnVaeTFFYnkxMGFHa3ZVWFY1WlhRdFpHbHVhQzB6TmkxUlJDMVVWR2N0TWpBeU5DMXdhR1V0WkhWNVpYUXRVWFY1TFdodllXTm9MV2hoTFhSaGJtY3RkR2h2Ym1jdGRHbHVMWFpoTFhSeWRYbGxiaTEwYUc5dVp5MHlNREl4TFRJd016QXROVGsxTVRnMExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFNU1TMVJKVU16SlRrd0xVSldTRlJVUkV3dE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzF1YjJrdFltOHRiVzlwTFd4cGJtZ3RkblZqTFZaaGJpMW9iMkV0TlRrMk5qRXdMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFNU1TMVJKVU16SlRrd0xVSldTRlJVUkV3dE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzF1YjJrdFltOHRiVzlwTFd4cGJtZ3RkblZqTFZaaGJpMW9iMkV0TlRrMk5qRXdMbUZ6Y0hnPQYU
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- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ 
điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các 

hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 
- Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 

86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 10 của 

Phụ lục IV kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP). 
Trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa từ 30/01/2024 

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét 
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm 
quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; 
hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. 
Xem chi tiết tại Quyết định 191/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 30/01/2024. 
15. Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của 

Bộ Nội vụ: 
Ngày 22/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 35/QĐ-BNV về 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, các giải 
pháp thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của 

Bộ Nội vụ bao gồm: 
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể, 

lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và 

tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính: 
+ Tổ chức hội nghị quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc 
thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. 

+ Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch thông tin, tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương. 
- Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên 

truyền về cải cách hành chính. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan 

đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở 
Trung ương và địa phương: 

+ Xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng loại 
hình báo chí ở Trung ương và địa phương. 

+ Định kỳ tổ chức các hội nghị về cải cách hành chính giữa Bộ Nội vụ với cơ 
quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương nhằm cung cấp, chia sẻ thông 

tin về cải cách hành chính, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên 
truyền cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlXWVc0dGFHOWhMVmhoTFdodmFTOU9aMmhwTFdScGJtZ3RPRFl0TWpBeU15MU9SQzFEVUMxcmFIVnVaeTEwYVdWMUxXTm9kV0Z1TFhSeWFXNW9MWFIxTFhSb2RTMTBkV010YUc4dGMyOHRlR1YwTFhSaGJtY3RaR0Z1YUMxb2FXVjFMVWRwWVMxa2FXNW9MWFpoYmkxb2IyRXROVGt3TURFNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlXWVc0dGFHOWhMVmhoTFdodmFTOU9aMmhwTFdScGJtZ3RPRFl0TWpBeU15MU9SQzFEVUMxcmFIVnVaeTEwYVdWMUxXTm9kV0Z1TFhSeWFXNW9MWFIxTFhSb2RTMTBkV010YUc4dGMyOHRlR1YwTFhSaGJtY3RaR0Z1YUMxb2FXVjFMVWRwWVMxa2FXNW9MWFpoYmkxb2IyRXROVGt3TURFNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlXWVc0dGFHOWhMVmhoTFdodmFTOU9aMmhwTFdScGJtZ3RPRFl0TWpBeU15MU9SQzFEVUMxcmFIVnVaeTEwYVdWMUxXTm9kV0Z1TFhSeWFXNW9MWFIxTFhSb2RTMTBkV010YUc4dGMyOHRlR1YwTFhSaGJtY3RaR0Z1YUMxb2FXVjFMVWRwWVMxa2FXNW9MWFpoYmkxb2IyRXROVGt3TURFNUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9892&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFNU1TMVJKVU16SlRrd0xVSldTRlJVUkV3dE1qQXlOQzFqYjI1bkxXSnZMWFJvZFMxMGRXTXRhR0Z1YUMxamFHbHVhQzF1YjJrdFltOHRiVzlwTFd4cGJtZ3RkblZqTFZaaGJpMW9iMkV0TlRrMk5qRXdMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9893&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNMUxWRkVMVUpPVmkweU1ESTBMVXRsTFdodllXTm9MWFJvYjI1bkxYUnBiaTEwZFhsbGJpMTBjblY1Wlc0dFkyRnBMV05oWTJndGFHRnVhQzFqYUdsdWFDMDFPVFl6TmpFdVlYTndlQTYU
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- Tăng cường phối hợp giữa Bộ Nội vụ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài 
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông 

tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tin, truyền thông, các tổ chức đoàn thể chính 
trị - xã hội để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về cải cách hành chính; 
xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về cải cách hành chính. 

- Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải 
cách hành chính trên các công cụ truyền thông của các bộ, ngành và địa phương 

(trên các Website, báo, tạp chí, bản tin,...). 
- Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các 

nội dung của cải cách hành chính. 
- Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi 

đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Xem chi tiết tại Quyết định 35/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 22/01/2024. 

16. Nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người 
bệnh, nhân viên y tế năm 2023: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 4747/QĐ-BYT về 
nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người 

bệnh, nhân viên y tế năm 2023. Theo đó, nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng 
bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023, bao gồm: 

* Nội dung 1: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng (chuyên 

môn, tài chính, nhân lực, tổ chức, danh mục kỹ thuật, danh sách người hành nghề, 
danh mục trang thiết bị, sử dụng thuốc 12 tháng, báo cáo mô hình bệnh tật ICD-

10), kết quả đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. 
Áp dụng theo biểu mẫu hằng năm và nhập trên phần mềm Quản lý Kiểm tra 

đánh giá chất lượng bệnh viện www.qlbv.vn/ktbv (tất cả các bệnh viện đang hoạt 
động thực hiện tự báo cáo, đơn vị chưa có tài khoản gửi email đăng ký 

về qlbv.vn@gmail.com). 
* Nội dung 2: Đánh giá chất lượng bệnh viện 

- Công cụ đánh giá: Áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 
(phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016) và 

các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện. 
- Điều chỉnh thông tin của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam: 
+ Tiêu chí C8.2, Tiểu mục số 19 và 22: thay cụm từ “đạt tiêu chuẩn ISO 

15189 (tương đương hoặc cao hơn)” bằng cụm từ “đạt từ mức 4 trở lên theo Quyết 
định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng 

phòng xét nghiệm y học”; 
+ Tiêu chí D2.3, Mức 3: bổ sung thêm yêu cầu: “đạt từ mức 3 trở lên theo Bộ 

tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật kèm theo Quyết định 
7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018”. 

+ Các văn bản được lấy làm căn cứ pháp lý trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh 
viện nếu hết hiệu lực được lấy căn cứ bằng các văn bản mới đã ban hành thay thế. 

Nội dung các tiểu mục tiếp tục được thực hiện theo phiên bản 2.0. 
* Nội dung 3: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế 

- Áp dụng theo các mẫu phiếu khảo sát và tài liệu hướng dẫn phương pháp 
khảo sát hài lòng (ban hành kèm theo Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019). 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9893&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNMUxWRkVMVUpPVmkweU1ESTBMVXRsTFdodllXTm9MWFJvYjI1bkxYUnBiaTEwZFhsbGJpMTBjblY1Wlc0dFkyRnBMV05oWTJndGFHRnVhQzFqYUdsdWFDMDFPVFl6TmpFdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RORGMwTnkxUlJDMUNXVlF0TWpBeU15MXViMmt0WkhWdVp5MXJhV1Z0TFhSeVlTMWtZVzVvTFdkcFlTMWphR0YwTFd4MWIyNW5MV0psYm1ndGRtbGxiaTAxT1RNek16a3VZWE53ZUE9PQYU
http://www.qlbv.vn/ktbv
mailto:qlbv.vn@gmail.com
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3ROamcxT0MxUlJDMUNXVlF0UW04dGRHbGxkUzFqYUdrdFkyaGhkQzFzZFc5dVp5MWlaVzVvTFhacFpXNHRWbWxsZEMxT1lXMHRNakF4Tmkwek16RXdNVEV1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RNalF5T1MxUlJDMUNXVlF0TWpBeE55MVVhV1YxTFdOb2FTMWtZVzVvTFdkcFlTMXRkV010WTJoaGRDMXNkVzl1Wnkxd2FHOXVaeTE0WlhRdGJtZG9hV1Z0TFhrdGFHOWpMVE0xTVRrNE5TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RNalF5T1MxUlJDMUNXVlF0TWpBeE55MVVhV1YxTFdOb2FTMWtZVzVvTFdkcFlTMXRkV010WTJoaGRDMXNkVzl1Wnkxd2FHOXVaeTE0WlhRdGJtZG9hV1Z0TFhrdGFHOWpMVE0xTVRrNE5TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3ROelE0TWkxUlJDMUNXVlF0TWpBeE9DMUNieTEwYVdWMUxXTm9hUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdSaGJtZ3RaMmxoTFcxMVl5MWtieTFoYmkxMGIyRnVMWEJvWVhVdGRHaDFZWFF0TkRBek56a3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3ROelE0TWkxUlJDMUNXVlF0TWpBeE9DMUNieTEwYVdWMUxXTm9hUzFqYUdGMExXeDFiMjVuTFdSaGJtZ3RaMmxoTFcxMVl5MWtieTFoYmkxMGIyRnVMWEJvWVhVdGRHaDFZWFF0TkRBek56a3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RNemcyT1MxUlJDMUNXVlF0TWpBeE9TMXRZWFV0Y0docFpYVXRkbUV0YUhWdmJtY3RaR0Z1TFd0b1lXOHRjMkYwTFdoaGFTMXNiMjVuTFc1bmRXOXBMV0psYm1ndGJtaGhiaTEyYVdWdUxYa3RkR1V0TkRJMU1EY3lMbUZ6Y0hnPQYU
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- Thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú, bà mẹ (mỗi 
nhóm 30 người) và toàn bộ nhân viên y tế (khuyết danh), nhập phiếu trên phần 

mềm trực tuyến https://chatluongbenhvien.vn. 
* Nội dung 4: Kiểm tra sự sẵn sàng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh, 
* Nội dung 5: Kiểm tra tình hình áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng KCB 
* Nội dung 6: Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý 

(theo hướng dẫn chi tiết của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh). 
Các đơn vị nhập kết quả kiểm tra, đánh giá tổng hợp trên phần mềm trực 

tuyến https://chatluongbenhvien.vn. Bệnh viện mới thành lập chưa có tài khoản 
hoặc quên mật khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mục “Hỏi và đáp” trên phần mềm 

trực tuyến. 
Quyết định 4747/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 29/12/2023. 

17. Sửa đổi trình tự công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa từ 
10/03/2024: 

Ngày 25/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Theo đó, trình 

tự công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa từ 10/03/2024 như sau: 
- Việc công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa thực hiện theo trình tự 

công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 

08/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 06/2024/NĐ-CP); 
- Trường hợp thay đổi chủ cảng, bến thì chủ mới của cảng, bến phải đề nghị 

công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận cảng, bến thủy nội địa. 

Sửa đổi thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 
sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính từ 10/03/2024 

Theo đó, thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 
sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính từ 10/03/2024 như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách 
ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý. 
(Hiện hành, thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính như sau: 

Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 
sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. Căn cứ điều kiện cụ thể, Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện trực 

thuộc (sau đây gọi là cấp huyện) thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy 
nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý). 

Nghị định 06/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/03/2024. 
18. Ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2024: 

Ngày 17/01/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 128/QĐ-BYT về 
Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2024. Kế hoạch thông tin, truyền thông 

y tế năm 2024 bao gồm những nội dung sau: 

https://chatluongbenhvien.vn/
https://chatluongbenhvien.vn/
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9894&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RORGMwTnkxUlJDMUNXVlF0TWpBeU15MXViMmt0WkhWdVp5MXJhV1Z0TFhSeVlTMWtZVzVvTFdkcFlTMWphR0YwTFd4MWIyNW5MV0psYm1ndGRtbGxiaTAxT1RNek16a3VZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBMkxUSXdNalF0VGtRdFExQXRjM1ZoTFdSdmFTMU9aMmhwTFdScGJtZ3RNRGd0TWpBeU1TMU9SQzFEVUMxeGRXRnVMV3g1TFdodllYUXRaRzl1Wnkxa2RXOXVaeTEwYUhWNUxXNXZhUzFrYVdFdE5UazJOemc1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBNExUSXdNakV0VGtRdFExQXRjWFY1TFdScGJtZ3RjWFZoYmkxc2VTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RaSFZ2Ym1jdGRHaDFlUzF1YjJrdFpHbGhMVE16TkRZME9TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBNExUSXdNakV0VGtRdFExQXRjWFY1TFdScGJtZ3RjWFZoYmkxc2VTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RaSFZ2Ym1jdGRHaDFlUzF1YjJrdFpHbGhMVE16TkRZME9TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBNExUSXdNakV0VGtRdFExQXRjWFY1TFdScGJtZ3RjWFZoYmkxc2VTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RaSFZ2Ym1jdGRHaDFlUzF1YjJrdFpHbGhMVE16TkRZME9TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBNExUSXdNakV0VGtRdFExQXRjWFY1TFdScGJtZ3RjWFZoYmkxc2VTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RaSFZ2Ym1jdGRHaDFlUzF1YjJrdFpHbGhMVE16TkRZME9TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBMkxUSXdNalF0VGtRdFExQXRjM1ZoTFdSdmFTMU9aMmhwTFdScGJtZ3RNRGd0TWpBeU1TMU9SQzFEVUMxeGRXRnVMV3g1TFdodllYUXRaRzl1Wnkxa2RXOXVaeTEwYUhWNUxXNXZhUzFrYVdFdE5UazJOemc1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9895&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VG1kb2FTMWthVzVvTFRBMkxUSXdNalF0VGtRdFExQXRjM1ZoTFdSdmFTMU9aMmhwTFdScGJtZ3RNRGd0TWpBeU1TMU9SQzFEVUMxeGRXRnVMV3g1TFdodllYUXRaRzl1Wnkxa2RXOXVaeTEwYUhWNUxXNXZhUzFrYVdFdE5UazJOemc1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9896&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxRjFlV1YwTFdScGJtZ3RNVEk0TFZGRUxVSlpWQzB5TURJMExVdGxMV2h2WVdOb0xYUm9iMjVuTFhScGJpMTBjblY1Wlc0dGRHaHZibWN0ZVMxMFpTMDFPVFUyTVRZdVlYTndlQTYU
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- Truyền thông chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân. 

+ Tăng cường truyền thông chính sách, các quan điểm chỉ đạo, định hướng 
chính sách của cấp ủy Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế và sự nỗ lực, trách 
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc từng bước tháo gỡ khó 

khăn, giải quyết các vấn đề tồn tại của ngành y tế. 
+ Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. 
+ Truyền thông về các chính sách mới về Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án, 

Chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật đã hoặc mới ban hành và đang có hiệu 
lực thi hành: Chỉ thị 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh 2023; Luật Đấu thầu (sửa đổi) quy định thuộc lĩnh vực y tế; Luật Thi 

đua, khen thưởng 2022;... Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách lĩnh 
vực y tế ban hành năm 2023 (Chi tiết tại Phụ lục 1). 

- Truyền thông các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác y tế năm 2024 căn 
cứ Báo cáo 11/BC-BYT ngày 04/01/2024 của Bộ Y tế tổng kết công tác y tế năm 

2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (Chi tiết tại Phụ lục 2). 
- Tăng cường truyền thông về các thành tựu, sự kiện y tế nổi bật, tiêu biểu; các 

thành tựu kỹ thuật y khoa chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; các ca bệnh lần đầu tiên được triển khai 
tại đơn vị, các ca bệnh hiếm gặp, kỳ tích y khoa nhằm phục vụ công tác chăm sóc 

toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám 
chữa bệnh; kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại; dữ liệu thông tin y 

tế; thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia; cải cách hành chính;... 

- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính 
xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe; thực hiện truyền thông nguy cơ giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi 
hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh để bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe của bản thân, tích cực tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, ủng hộ và 
tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe tại địa phương, đơn vị. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả trong toàn ngành y tế Quyết định 02/QĐ-BYT 

ngày 02/01/2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt 
Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. 

- Nâng cao y đức, y nghiệp, phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước, 
rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên 
y tế; phát động Phong trào toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh, 

nâng cao sức khỏe,... 
Truyền thông về phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tập thể điển 

hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt quan tâm khen thưởng những 

người lao động trực tiếp tại các cơ sở y tế. 
Xem chi tiết tại Quyết định 128/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2024. 
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II. Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày 10/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2024/TT-

BTC bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 07 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính bao gồm: 

1. Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một nội dung về quản 

lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn 
nhà đầu tư; 

2. Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh 
toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

3. Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một điều của 
Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn 

đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
4. Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 sửa đổi, bổ sung một điều của 

Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 

30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 
18/01/2016; 

5. Thông tư 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về quản lý, thanh 
toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư 
công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt 

Nam ở nước ngoài; 
6. Thông tư 12/2017/TT-BTC ngày 10/02/2017 hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ 

trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; 
7. Thông tư 180/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 quy định việc quản lý, thanh 

toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di 
dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận; 

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 02/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 
25/02/2024. 

Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban 
hành. Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 

xã, phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Thành viên HĐPHPBGPL tp; 
- Cổng Thông tin điện tử tp; 

- Trung tâm VH-TT-TT tp; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin tp; 

- UBND các xã, phường; 
- Các trường THPT trên địa bàn tp; 
- Trường THPT Chuyên Lào Cai; 

- Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai; 
- Lưu: VT.(Hưng) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

Hoàng Văn Phiên 
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